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Tên hành khách Số điện thoại CMND 
Giải 1     
1.      Kiều Minh Hùng 0908618xxx 024788346 
Giải 2    
1.      Võ Thị Hiền 01666497 xxx 273409284 
2.      Lê Thị Lợi 01696004 xxx 220580232 
3.      Trương Văn Luận 0918808 xxx 301007285 
4.      Huỳnh Tuyết Nhàn 0909385 xxx 024070327 
5.      Nguyễn Thị Diễm Trinh 01686491 xxx 321495741 
Giải 3      
1.      Nguyễn Ngọc Đức 0907498 xxx 024367661 
2.      Nguyễn Hiệu Thư Giang 0986626 xxx 212660247 
3.      Nguyễn Ngọc Hiếu 0938059 xxx 34657556 
4.      Bùi Trọng Nghĩa 01653425 xxx 261264700 
5.      Phạm Thị Đan Thanh 0974779 xxx 290979315 
6.      Phan Diệp Thụy Huyền Trân 01653567 xxx 331641258 
7.      Lê Thị Ngọc Trinh 0904609 xxx 023318449 
8.      Nguyễn Anh Tuấn 0954544 xxx 022315478 
9.      Phạm Văn Tùng 01644235 xxx 290996845 
Giải Khuyến Khích     
1.      Nguyễn Xuân An 0906358 xxx 023924528 
2.      Tô Phương Anh 01249940 xxx 32158337 
3.      Dương Quỳnh Anh 0934199 xxx 024654158 
4.      Bùi T Kim Thu Bach 0919395 xxx 022003627 
5.      Nguyễn Hữu Cam 0918671 xxx 023771556 
6.      Nguyễn Kiến Chương 01677373 xxx 271488310 
7.      Nguyễn Thị Ngọc Điệp 01677128 xxx 021832370 
8.      Nguyễn Phan Hữu Duy 0908834 xxx 024995650 
9.      Hoàng Thị Duyên 01647127 xxx 172117522 
10. Nguyễn Thị Kim Hà 01654526 xxx 024480193 
11. Nguyễn Thị Thanh Hằng 0904858 xxx 280950115 
12. Nguyễn Thị Hiền 0974532 xxx 097083323 
13. Đặng Thị Hiếu Hòa 01264682 xxx 024709311 
14. Nguyễn Thị Thanh Hòa 01655981 xxx 025180075 
15. Xuân Hồng 0973226 xxx 022929164 
16. Lưu Thị Huệ 0974768 xxx 173426286 
17. Huỳnh Thanh Hùng 0976111 xxx 261248428 
18. Nguyễn Ngọc Mai Hương 0909850 xxx 331585420 
19. Nguyễn Thị Hường 01667828 xxx 182116162 
20. Nguyễn Trần Diễm Hương 01204623 xxx 321495740 



Tên hành khách Số điện thoại CMND 
21. Dương Văn Huy 01675693 xxx 272244119 
22. Thái Quang Khánh 01675699 xxx 2721874 
23. Cao Thị Khuyên 01664758 xxx 173326701 
24. Đặng Thùy Quỳnh Lan 01667545 xxx 250883365 
25. Nguyễn Thị Mỹ Lệ 0938242 xxx 020537546 
26. Huỳnh Thị Kim Liên 0909204 xxx 020867622 
27. Bùi Thị  Bích Liên 0975393 xxx 070811613 
28. Phạm Hoàng Liễu 0837273 xxx 241339496 
29. Dương Thị Trúc Linh 0986103 xxx 024761477 
30. Thành Thùy Linh 0937899 xxx 264412512 
31. Nguyễn Thị Hoài Linh 01656133 xxx 024435244 
32. Phạm Thị Tuyết Linh 0925879 xxx 025140753 
33. Trần Phương Linh 01673676 xxx 261316510 
34. Lưu Đình Lợi 01649667 xxx 186584461 
35. Trương Anh Minh 01203442 xxx 025467326 
36. Anh Mỹ 01649656 xxx 024601111 
37. Huỳnh Trương Tuyết Nga 01689947 xxx 225362332 
38. Võ Thị Nga 01678823 xxx 211987468 
39. Hồng Đức Nhân 01698146 xxx 024946750 
40. Võ Thị Nhặt 01664998 xxx 260458973 
41. Hồ Yến Nhi 0937590 xxx 280976322 
42. Nguyễn Siêu Nhiên 01288551 xxx 215260295 
43. Bùi T Tú  Nhiên 0949257 xxx 385321534 
44. Nguyễn Thị Mỹ Nhung 01636207 xxx 024709523 
45. Mai Hoành Oanh 01265753 xxx 024531008 
46. Quách Thị Phụng 38982 xxx 021726321 
47. Trần Kim Phụng 01644172 xxx 024709513 
48. Lê Thị Hiếu Phước 0908328 xxx 020474737 
49. Nguyễn Thị Mai Phương 0938579 xxx 272369546 
50. Nguyễn Duy Phương 01222757 xxx 341582939 
51. Nguyễn Thanh Phương 01999164 xxx 273497368 
52. Nguyễn Thị Thanh Phương 0938107 xxx 024936349 
53. Lê Mỹ Phượng 0979500 xxx 273337555 
54. Kiều Minh Quang 0973492 xxx 024368062 
55. Ngô Thị Quyên 01222204 xxx 121879616 
56. Nguyễn Xuân Quỳnh 01279451 xxx 025297795 
57. Trần Văn Sâm 0984809 xxx 312120272 
58. Nguyễn Thái Sơn 01678194 xxx 250340044 
59. Nguyễn Ngọc Thắm 0902824 xxx 024478571 
60. Đỗ Trọng Hoàng Thanh 01222948 xxx 024899030 
61. Mai Thị Thành 01684524 xxx 024823868 



Tên hành khách Số điện thoại CMND 
62. Tưởng Hải Thành 01655114 xxx 215272904 
63. Lê Văn Thành 01674593 xxx 225449598 
64. Phạm Văn Thành 01686816 xxx 152046876 
65. Nguyễn Thị Phương Thảo 01264194 xxx 250865720 
66. Lê Thị Thê 0988228 xxx 215220309 
67. Trần Kim Thơ 0908862 xxx 021119780 
68. Nguyễn Thị Thu 0909983 xxx 020461414 
69. Bùi Thị Thúy 01668333 xxx 112460471 
70. Hoàng Thị Thúy 01656170 xxx 173301317 
71. Huỳnh Thanh Thúy 01674167 xxx 321484743 
72. Huỳnh Thị Thanh Thùy 01247581 xxx 221357894 
73. Nguyễn Hữu Tiến 01643155 xxx 024331094 
74. Võ Trần Ngọc Trân 0988320 xxx 024757523 
75. Lý Thị Trang 0903097 xxx 020088163 
76. Lê Trần Thiên Trang 0907177 xxx 025430695 
77. Lâm Thị Mỹ Trinh 0907229 xxx 024576757 
78. Huỳnh Thanh Trúc 01663368 xxx 024936940 
79. Trịnh Quốc Trung 0937294 xxx 024604311 
80. Nguyễn Hữu Thanh Tuyền 0903999 xxx 024617052 
81. Nguyễn Thị Thanh Tuyền 01655558 xxx 281043611 
82. Trần Thị Phương Vân 01658388 xxx 215224582 
83. Nguyễn Thị Vân 01267404 xxx 233128724 
84. Văn Hàng Tường Vi 01656399 xxx 261419205 
85. Lê Tuấn Vũ 0904956 xxx 334785265 
86. Bùi Thị Ngọc Yến 0904451 xxx 340438824 
87. Nguyễn Thị Mai Yên 0909792 xxx 301399442 
88. Trần Kim Yến 0902723 xxx 020895354 

  
 

 
 
 


